
STT KHOA LỚP MÔN HỌC GIÁO VIÊN
THỜI 

GIAN

1 CĐKT09A KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ THỊ TRÚC ĐÀO SÁNG 5

2 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẠM THỊ GIANG THÙY CHIỀU 6

3 CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH THS. ĐÀO THÔNG MINH SÁNG 2

4 HÀNH VI TỔ CHỨC THS. THÁI BỮU NGỌC SÁNG 5

5 MARKETING DU LỊCH THS. NGUYỄN KIM PHỤNG CHIỀU 2

6 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU THS. LÝ THÀNH TIẾN CHIỀU 4

7 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THS. DƯƠNG TRUNG HIỀN SÁNG 4

8 CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRONG KD THS. ĐÀO THÔNG MINH SÁNG 2

9 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẠM THỊ GIANG THÙY CHIỀU 6

10 TIẾNG HOA 2 THS. TRƯƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

11 MARKETING DU LỊCH THS. NGUYỄN KIM PHỤNG CHIỀU 2

12 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGỤY LỆ HỒNG CHIỀU 7

13 TIẾNG HOA 2 THS. TRƯƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 5

14 MARKETING DU LỊCH THS. NGUYỄN KIM PHỤNG CHIỀU 2

15 QUẢN TRỊ LỄ TÂN THS. ĐỖ HIỀN HÒA CHIỀU 7

KINH TẾ - 

DU LỊCH

LỊCH HỌC ONLINE KHÓA 9, 10 ( TỪ NGÀY 15/07/2021)

CĐQT09A1

CĐQT09A2

CĐMA09A1

CĐMA09A2



16 TIẾNG HOA 2 THS. TRƯƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

17 MARKETING DU LỊCH THS. NGUYỄN KIM PHỤNG CHIỀU 2

18 KINH TẾ VĨ MÔ (+ MAR10+ QT10) THS. ĐÀO THÔNG MINH CHIỀU 2

19 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO CHIỀU 5

20 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THS. DƯƠNG TRUNG HIỀN SÁNG 4

21 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO CHIỀU 5

22 KINH TẾ VĨ MÔ THS. ĐÀO THÔNG MINH CHIỀU 2

23 THỐNG KÊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH THÚY SÁNG 6

24 QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG THS. LÝ THÀNH TIẾN CHIỀU 6

25 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TS. NGUYỄN PHƯỚC HIỀN CHIỀU 4

26 KINH TẾ VĨ MÔ THS. ĐÀO THÔNG MINH CHIỀU 2

27 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THS. DƯƠNG TRUNG HIỀN SÁNG 4

28 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ SOẠN THẢO VB THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO CHIỀU 5

29 THỐNG KÊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH THÚY SÁNG 6

30 QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG THS. LÝ THÀNH TIẾN CHIỀU 6

31 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN ĐÀO THỊ DUYẾN
CHIỀU 6 

CHIỀU 7

32 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH CAO ĐĂNG KHOA CHIỀU 5

KINH TẾ - 

DU LỊCH

CAC95210

CBU95110

CCM95310

CCO95410

CĐDL09A



33
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (NHÓM 1, STT : 

01-31)
CAO ĐĂNG KHOA SÁNG 4

34
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (NHÓM 2, STT : 

32-49)
CAO ĐĂNG KHOA CHIỀU 5

35 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN ĐÀO THỊ DUYẾN
CHIỀU 6 

CHIỀU 7

36 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG HỒ VĂN TUẤN
 SÁNG 6 

SÁNG 7

37 HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG VN THS. VÕ SƠN ĐÔNG SÁNG 3

38 VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TS. NGUYỄN PHƯỚC HIỀN CHIỀU 3

39 THỤC VẬT DƯỢC VŨ THỊ THANH TRANG SÁNG 7

40 LT HÓA PHÂN TÍCH 1 HOÀNG ANH VIỆT CHIỀU 5

41
CNU951010, 

CĐDU08A1
Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ HẢI THẮNG SÁNG 7 

42 DƯỢC XÃ HỘI HỌC NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH SÁNG 6

43 THỤC VẬT DƯỢC VŨ THỊ THANH TRANG SÁNG 7

44 LT DƯỢC LIỆU 2 VŨ THỊ THANH TRANG
TỐI 3      

TỐI 5

45 BỆNH HỌC LÊ QUỐC TUẤN

TỐI 4      

TỐI 6     

TỐI 7

KHOA Y - 

DƯỢC

CPH951110

CĐDU09A

CĐDU08A2

KINH TẾ - 

DU LỊCH

CRE95710

CTO95510



46 QUẢN TRỊ HĐH Windows NGUYỄN QUỐC SỬ CHIỀU 2 

47 NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU TÔ VŨ
SÁNG 3 

SÁNG 5

48 Dịch vụ mạng Windows DƯƠNG ĐÌNH DŨNG
CHIỀU 3 

CHIỀU 5

49 QUẢN TRỊ HĐH Linux DƯƠNG ĐÌNH DŨNG SÁNG  2

50 KỸ THUẬT QUAY PHIM / CHỤP HÌNH THÔNG MINH XUÂN CHIỀU 5

51 Cơ sở kỹ thuật đồ họa NGUYỄN ĐỨC DUY SÁNG 4

52 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRƯƠNG LONG

SÁNG 4 

CHIỀU 4 

SÁNG 6 

CHIỀU 6

53 QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT TRƯƠNG LONG
SÁNG 7 

CHIỀU 7

54 THIẾT KẾ QUẢNG CÁO SỰ KIỆN VÕ VÂN ANH Chiều 3

55 THIẾT KẾ CÁC MẪU ĐẶC THÙ DƯƠNG QUỐC PHI
SÁNG 5 

SÁNG 7

56 DẪN LUẬN NGÔN NGỮ Nguyễn Phú Tuấn Anh Chiều 3

57 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Nguyễn Phú Tuấn Anh Chiều 4

58 LÝ THUYẾT DỊCH Phin Chan Bopha SÁNG 3 

NGOẠI NGỮ CEN951510

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

CPR951310

CGR951210

CĐLT09A1

CĐDH09A


